
No. Title Publisher Author Location

1
Những sáng kiến Phần Lan : Lý do Phần Lan phát 

triển như ngày nay /  

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. Ilkka Taipale biên soạn ... [và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

2
Tâm lý học thành công : Sức mạnh của niềm tin 

phát huy tiềm năng của chúng ta như thế nào /  

Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. Carols Dweck ; Hồ Hạnh Hảo dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

3
Hồi sinh sự thần kỳ Nhật Bản : Bàn về công cuộc tái 

thiết nước Nhật trong nền kinh tế toàn cầu /  

Hà Nội : Tri thức, 2017. Ryoichi Mikitani, Hiroshi Mikitani ; Trần 

Trọng Hải Minh dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

4

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới.  T.2, Đi 

như một dòng sông /

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2018. Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; 

Chân Hội Nghiêm ... [và những người 

khác] chuyển ngữ.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

5

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới.  T.1, 

Cẩm nang hạnh phúc /

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; 

Jon Kabat Zinn viết lời tựa ; Chân Hội 

Nghiêm ... [và những người khác] 

ehuyển ngữ.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

6

Sapiens : Lược sử loài người /  Hà Nội : Tri thức, 2019. Nylund Joanna Harari ; Nguyễn Thủy 

Chung dịch ; Võ Minh Tuấn hiệu đính.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

7
Vượt qua tất cả : Nghệ thuật sống của người Phần 

Lan /  

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018. Nylund Joanna ; Nguyễn Ngọc Thư 

dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

8 Người thầy : Hồi ức của một nhà Giáo Mỹ /  Hà Nội : Hội nhà văn, 2018. Frank McCourt ; Lê Chu Cầu dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

9

Lời hứa về một cây bút chì : Hành trình từ 25 đô-la 

đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu 

và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí 

thay đổi thế giới bằng giáo dục /  

Hà Nội : Thế giới, 2017. Adam Braun ; Hải Đăng dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

10 Cô đơn để trưởng thành : Tản văn ; Nhật ký từ 

nước Mỹ /  

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2018 . Nguyễn Siêu. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

11

Người thầy đầu tiên /   Hà Nội : Văn học, 2018. Tchinguiz Aitmatov ; Phạm Mạnh Hùng 

... [và những người khác] dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

12 Lửa trời đuôi cáo : 100 câu chuyện Phần Lan /  TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. Đỗ Hồng Nhung. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

13
Ba người Thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách 

sống theo những gì mình mong muốn /  

Hà Nội : Lao động, 2019. Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng 

dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

14
Được học : Tự truyện /  Hà Nội : Phụ nữ, 2019. Tara Westover ; Nguyễn Bích Lan dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

15 Calculus : Early transcendentals /  Boston : Pearson, 2019. William Briggs ... [et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

16
Using SAP R/3 F1 : beyond business process 

reengineering /  

New York : Wiley, 1998. Ben W Rockefeller. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

17 Introduction to analog and digital communications /   Hoboken, N.J. : Willey, 2007. Simon Haykin, Michael Moher. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

18
Software testing and analysis : process, principles, 

and techniques /  

[Hoboken, N.J.] : Wiley, 2008. Mauro Pezzé, Michal Young. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

19 Elements of information theory /   Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2006. Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

20
Error control coding /   Upper Saddle River, N.J. : Pearson-Prentice Hall, 

2004.

Shu Lin, Daniel J. Costello. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

21
Pro Spring MVC : with Web Flow /  New York : Apress, 2012. Marten Deinum ... [et al.]. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus
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22
Numerical analysis /   Boston, MA : Cengage Learning, 2016. Richard L. Burden, J. Douglas Faires, 

Annette M. Burden.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

23
Microwave engineering /   Hoboken, N.J. : Willey, 2012. David M. Pozar. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

24
Electric circuits /   Harlow : Pearson, 2020. James W. Nilsson, Susan A. Riedel. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

25
Thomas' calculus : Early transcendentals /  Harlow, UK : Pearson Education, 2019. George B. Thomas, Maurice D. Weir 

and Joel Hass.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

26
Embedded systems and software validation /   Amsterdam : Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, 

2009.

Abhik Roychoudhury. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

27
Essential Facebook development : build successful 

applications for the Facebook platform /  

Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2010. John Maver, Cappy Popp. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

28
Enterprise resource planning : concepts and 

practice /  

New Delhi : Prentice-Hall of India, 2003. Vinod Kumar Garg, N.K. 

Venkitakrishnan.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

29
Modern control engineering /   Boston : Prentice Hall, 2010. Katsuhiko Ogata. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

30
Foundations of Software Testing /   Delhi : Pearson India, 2013. Aditya P Mathur. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

31
Digital logic design /   Oxford : Newnes, 2002. Brian Holdsworth, Clive Woods. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

32
PIC microcontroller and embedded systems : using 

Assembly and C for PIC18 /  

[...] : MicroDigitalEd, 2016. Muhammad Ali Mazidi, Rolin D. 

McKinlay, Danny Causey.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

33
Options, futures, and other derivatives /   Boston : Prentice Hall, 2012. John C. Hull. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

34
Computer architecture : fundamentals and principles 

of computer design /  

Boca Raton : Taylor & Francis/CRC Press, 2017. Joseph D. Dumas II. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

35
Logic in computer science : modelling and 

reasoning about systems /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Michael Huth, Mark Ryan. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

36
iOS programming : the Big Nerd Ranch guide /  Atlanta, GA : Big Nerd Ranch, 2014. Christian Keur, Aaron Hillegass, Joe 

Conway.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

37

Wastewater engineering : treatment and resource 

recovery /  

New York : McGraw-Hill, 2014. Metcalf & Eddy ; George 

Tchobanoglous, H David Stensel, 

Franklin L Burton revised.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

38
Wastewater microbiology /   Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011. Gabriel Bitton. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

39
Physics for scientists and engineers with modern 

physics /   

Boston, MA. : Brook/Cole, 2014. Raymond A. Serway, John W. Jewett. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

40
Unity 5.x cookbook : more than 100 solutions to 

build amazing 2D and 3D games with unity /  

Birmingham : Packt Publishing Ltd., 2015. Matt Smith, Chico Queiroz. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

41
Golf greens : history, design, and construction /  Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, 2004. Michael J Hurdzan. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

42
Water engineering : Hydraulics, distribution, and 

treatment /  

Hoboken : John Wiley & Sons Inc., 2016. Lawrence K. Wang, Nazih K. 

Shammas.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

43
MOS 2010 study guide for Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, and Outlook /   

Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2011. Joan Lambert, Joyce Cox. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

44
Distributed systems : Version 3.01 /  Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2017. Maarten van Steen, Andrew S. 

Tanenbaum.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

45
Head first design patterns : a brain-friendly guide /  Sebastopol, CA : O'Reilly, 2004. Eric Freeman,...[et al.]. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus



46
Concepts of programming languages /   Boston : Pearson, 2016. Robert W. Sebesta. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

47
Computer networking : a top-down approach /  Boston : Pearson, 2017. James F. Kurose, Keith W. Ross. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

48
Computer security : principles and practice /  New York, : Pearson, 2018. William Stallings, Lawrie Brown. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

49
Concepts in enterprise resource planning /   Boston, MA : Course Technology, 2013. Ellen F. Monk, Bret J. Wagner. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

50
SOA: principles of service design /   Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2008. Thomas Erl. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

51
Digital systems design using VHDL /   Toronto, Ont. : Thomson Learning, 2008. Charles H Roth, Lizy Kurian John. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

52
RF Microelectronics /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2012. Behzad Razavi. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

53
CMOS VLSI design : a circuits and systems 

perspective /  

Boston : Addison Wesley, 2011. Neil H.E. Weste, David Money Harris. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

54
Operating system concepts /   Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2018. Abraham Silberschatz, Peter Baer 

Galvin, Greg Gagne.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

55
Mobile wireless communications /   New York : Cambridge University Press, 2005. Mischa Schwartz. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

56
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI /   Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. Đảng Cộng Sản Việt Nam. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

57
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII /   Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. Đảng Cộng Sản Việt Nam. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

58
Hệ thống văn bản pháp luật ngân hàng.   Hà Nội : Hồng Đức, 2014. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

59
Giáo trình phương pháp tính /   Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2017.

Lê Thái Thanh. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

60
Tài chính quốc tế hiện đại : Dành cho nhà quản trị 

Tài chính - Ngân hàng ; Học viên cao học & NCS /  

Hà Nội : Lao động, 2017. Nguyễn Văn Tiến. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

61
Advanced modern engineering mathematics /   Harlow, England : Pearson/Prentice Hall, 2011. Glyn James,...[et al.]. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

62
Machine learning /   New York : McGraw-Hill, 1997. Tom M. Mitchell. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

63
Principles of electronic materials and devices /   New York : McGraw-Hill, 2018. Safa O. Kasap. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

64
Pro ASP.NET Core MVC 2 /   New York : Apress, 2017. Adam Freeman. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

65
Discrete mathematics with applications /   Boston, MA : Brooks/Cole, 2011. Susanna S. Epp. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

66
Fluid mechanics /   New York : McGraw Hill, 2016. Frank M. White. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

67
Fitzgerald & Kingsley’s electric machinery /   New York : McGraw-Hill, 2014. A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, 

Stephen D. Umans.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

68
Investments /   New York : McGraw-Hill Education, 2018. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

69
Real estate principles : a value approach /  Dubuque, IA : McGraw-Hill Education, 2018. David C. Ling, Wayne Archer. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus



70
Testing and quality assurance for component-based 

software /   

Boston : Artech House, 2003. Jerry Gao, H-S J Tsao, Ye Wu. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

71
Single variable calculus : early transcendentals Vol. 

1: Chapter 1 - 6 / 

Boston, MA : Cengage Learning, 2016. James Stewart. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

72
Principles and techniques in combinatorics /   Singapore : World Scientific, 1992. Chen Chuan-Chong, Koh Khee-Meng. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

73
Interactive Theorem Proving and Program 

Development : Coq'Art: The Calculus of Inductive 

Constructions /  

Berlin : Springer, 2004. Yves Bertot, P. Pierre Casteran. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

74
Optical fiber communications : principles and 

practice /  

Harlow, England : Financial Times/Prentice Hall, 

2009.

John M. Senior ; assisted by M. Yousif 

Jamro.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

75
Sears and Zemansky's university physics : with 

modern physics /  

Boston : Pearson, 2016. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, A 

Lewis Ford.

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

76
Electronic devices and circuit theory /   Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 

2013.

Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

77
SOA design patterns /   Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2009. Thomas Erl. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

78
Software testing and quality assurance /   New Jersey : John Wiley & Sons, 2008. Kshirasagar Naik, Priyadarshi Tripathy. 5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

79
Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối 

kĩ thuật công nghiệp. T. 1 Cơ - Nhiệt

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017. Lương Duyên Bình...[và những người 

khác].

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus

80
Kế toán ngân hàng  Lý thuyết - bài tập - bài giải Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. Nguyễn Thị Loan chủ biên...[và những 

người khác].

5C Course Material Collection - 4th Floor - HCMC Campus


